
Tỉnh ủy
HĐND 

tỉnh
UBND 

tỉnh
Huyện 

ủy
HĐND 
huyện

UBND 
huyện

1 Nghị quyết 1

2 Chỉ thị

3 Chương trình hành động 1

4 Hướng dẫn

5 Kế hoạch 12

6 Quyết định

7
Các văn bản khác (Định 
hướng chiến lược)

1

Cấp huyện

Đơn vị tính: Số văn bản

Phụ lục II.1

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

 (Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Cấp tỉnh

Số 
TT

Loại văn bản



Sở Phòng
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

1 Cấp tỉnh

2 Cấp huyện Phòng Tài chính-Kế hoạch 1

Cán bộ theo dõi hiện có (người)

Phụ lục I.2

THỐNG KÊ VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KTTT, HTX
 (Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số 
TT

Tỉnh, huyện

Đầu mối



I HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP (HTX NN)

1 Tổng số  hợp tác xã HTX 2                1,8 18

Trong đó:

 - Số hợp tác xã thành lập mới HTX 1,6 16

 - Số hợp tác xã giải thể HTX

2 Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả HTX 1,6 8

3 Tổng số thành viên hợp tác xã Người              20,5 205

Trong đó:

 - Số thành viên mới Người 14,2 142

 - Số thành viên là cá nhân Người

 - Số thành viên là đại diện hộ gia đình Người 14,2 142

 - Số thành viên là pháp nhân Người

4 Tổng số lao động thường xuyên trong HTX Người              20,5            205,0 

Trong đó:

 - Số lao động là thành viên hợp tác xã Người              20,5            205,0 

5 Tổng số vốn hoạt động của HTX Triệu đồng       3.870,2         38.702,0 

6 Tổng giá trị tài sản của HTX Triệu đồng       3.870,2       38.702,0   

7 Doanh thu bình quân một hợp tác xã/năm Triệu đồng          105,0           1.050,0 

Trong đó:

 - Doanh thu của HTX với thành viên/năm Triệu đồng

8 Lãi bình quân một hợp tác xã/năm Triệu đồng            12,5              125,0 

9
Thu nhập bình quân của lao động thường 
xuyên trong hợp tác xã/năm

Triệu đồng              3,1                31,0 

10 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người              5,4                   54 

Trong đó:

 -
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt 
trình độ sơ, trung cấp

Người              1,2                   12 

 -
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt 
trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Người

11 Số cán bộ HTX được đóng BHXH Người

II HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP (HTX NN)

1 Tổng số tổ hợp tác HTX 17,4 174 17,4

Trong đó:

 - Số tổ hợp tác đăng ký thành lập HTX 17,4 174 17,4

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 69,6 696 69,6

3 Doanh thu bình quân một tổ hợp tác/năm Triệu đồng 4 4 5,6

4 Lãi bình quân một tổ hợp tác/năm Triệu đồng 4 4 5,6

Ghi chú:  Từ năm 2019 đến nay, 174 tổ hợp tác ngừng hoạt động và giải thể.

Thời điểm 
31/12/2011

Bình quân 
giai đoạn 
2011-2021

Dự kiến 
thời điểm 

31/12/2021

Phụ lục I.3

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2001-2021

 (Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số 
TT

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thời điểm 
31/12/2001

Bình quân 
giai đoạn 
2001-2011



Giai 
đoạn 
2002-
2011

Giai 
đoạn 
2011-
2021

Giai 
đoạn 
2002-
2011

Giai 
đoạn 
2011-
2021

TỔNG

I Chính sách cán bộ và nguồn nhân lực

1
Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nghiệp vụ 
cho khu vực KTTT

Người Triệu đồng

2
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nghiệp 
vụ cho khu vực KTTT

Người 500 500 Triệu đồng 90 90

3
Thu hút cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật 
về công tác tại HTX

Người Triệu đồng

II Chính sách đất đai

1
Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động 
của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy 
định của pháp luật về đất đai

HTX Ha

III Chính sách tài chính tín dụng

1 Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp HTX Triệu đồng

2
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại 
thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế

HTX Triệu đồng

3
Ưu đãi vốn vay mua vật tư đầu vào, bán sản 
phẩm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

HTX Triệu đồng

4 Xử lý nợ tồn đọng của HTX nông nghiệp HTX Triệu đồng

5 Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX HTX Triệu đồng

IV Chính sách hỗ trợ về khoa học và CN HTX Triệu đồng

V
Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị 
trường

HTX Triệu đồng

VI Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng HTX Triệu đồng

VI
I

Chính sách khác

1
Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục 
tiêu, phát triển kinh tế- xã hội

HTX 7 7 Lần     2.120     2.120 

2
Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên 
tai, dịch bệnh

HTX 1 1 Triệu đồng 200 200

3 Hỗ trợ về chế biến sản phẩm HTX Triệu đồng

4 Hỗ trợ thành lập mới HTX Triệu đồng

5 Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã HTX Triệu đồng

6 Hỗ trợ đăc thù khác của địa phương HTX Triệu đồng

Phụ lục I.4

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NÔNG NGHIỆP                                    
GIAI ĐOẠN 2001-2021

 (Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số 
TT

Nội dung chính sách

Tổng số kinh phí/diện tích/lần hỗ trợ

Trong đóTổng 
giai 

đoạn 
2002-
2021

Đơn vị tính

Tổng số người/hợp tác xã                              
được hỗ trợ

Đơn vị 
tính

Tổng 
giai 

đoạn 
2002-
2021

Trong đó
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